
CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TRUNG BỘ 

Số: XTNĐ-207/11h00/DNAN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

 

                   Đà Nẵng, ngày 06 tháng 11 năm 2025 

TIN BÃO KHẨN CẤP   

 (Cơn bão số 13) 

1. Hiện trạng bão 

Do ảnh hưởng của bão ở trạm Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 6, giật 

cấp 7; Dung Quất (Quảng Ngãi) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; Phù Cát (Gia Lai) gió 

mạnh cấp 6, giật cấp 10. 

Hồi 10 giờ ngày 06/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc; 111,6 độ 

Kinh Đông, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 270km về phía Đông Đông Nam. Sức 

gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167-183 km/giờ), giật trên cấp 17. Di 

chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30km/h. 

2. Dự báo diễn biến bão (trong 12 đến 36 giờ tới): 

Thời điểm 

dự báo 

Hướng, tốc 

độ  
Vị trí  Cường độ  

Vùng nguy 

hiểm 

Cấp độ rủi ro thiên tai 

(Khu vực chịu ảnh 

hưởng) 

22 giờ  

ngày 06/11 

Tây Tây Bắc, 

25-30km/h 

14,1N-108,9E; 

trên đất liền khu 

vực từ Quảng 

Ngãi-Đắk Lắk 

Đi vào đất 

liền và suy 

yếu dần. 

 Cấp 13, 

giật cấp 17 

Vĩ tuyến 

11,50N-

16,00N; Phía 

Tây kinh 

tuyến 

114,00E 

Cấp 4: Phía Tây khu vực 

Giữa Biển Đông, vùng 

biển từ Quảng Ngãi đến 

Đắk Lắk (bao gồm đặc 

khu Lý Sơn); đất liền phía 

Đông khu vực từ Quảng 

Ngãi đến Gia Lai, phía 

Bắc Đắk Lắk. 

 Cấp 3: Vùng biển từ 

Nam Quảng Trị đến Tp. 

Đà Nẵng (bao gồm đảo Cù 

Lao Chàm) và Khánh 

Hòa; đất liền Nam Quảng 

Trị đến Tp. Đà Nẵng, phía 

Nam tỉnh Đắk Lắk và phía 

Bắc tỉnh Khánh Hòa.  

10 giờ  

ngày 07/11 

Tây Tây Bắc, 

25-30km/h 

15,3N-106,1E; 

trên khu vực Nam 

Lào 

Đi sâu vào 

đất liền và 

suy yếu dần 

thành áp 

thấp nhiệt 

đới. 

 Cấp 7, giật 

cấp 9 

Vĩ tuyến 

12,50N-

16,00N; Phía 

Tây kinh 

tuyến 

111,00E 

Cấp 4: Vùng biển từ 

Quảng Ngãi đến Đắk Lắk 

(bao gồm đặc khu Lý 

Sơn); đất liền phía Đông 

khu vực từ Quảng Ngãi 

đến Gia Lai. 

Cấp 3: Vùng biển từ Nam 

Quảng Trị đến Tp. Đà 

Nẵng (bao gồm đảo Cù 

Lao Chàm) và Khánh 

Hòa; đất liền Nam Quảng 
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Trị đến Tp. Đà Nẵng, phía 

Tây tỉnh Quảng Ngãi và 

Gia Lai, phía Đông tỉnh 

Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh 

Khánh Hòa.   

22 giờ  

ngày 07/11 

Tây Tây Bắc, 

25-30km/h 

16,2N-103,3E; 

trên khu vực phía 

Đông Thái Lan 

 

Suy yếu 

thành một 

vùng áp 

thấp.  

< Cấp 6 

  

 

3. Dự báo tác động của bão  

Gió mạnh, sóng lớn, nước dâng 

Trên biển: 

- Vùng biển đặc khu Hoàng Sa gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, 

độ cao sóng 3.0-5.0m. 

- Vùng biển Tp. Đà Nẵng gió mạnh dần lên cấp 7-8, sau tăng lên cấp 9-11, độ 

cao sóng 3.0-6.0m, vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-15, giật cấp 17. Biển động dữ dội, 

độ cao sóng 6.0-9.0m.  

Nước dâng do gió mạnh vùng ven bờ: Ven biển Đà Nẵng có nước dâng do gió 

mạnh cao từ 0,5 -1,0m. 

Cảnh báo: Đề phòng mực nước biển dâng cao kèm theo sóng lớn gây ngập úng 

tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đê, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển, làm 

chậm thoát lũ trên khu vực. Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thuỷ sản trong các 

vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và 

nước biển dâng. 

Trên đất liền:  

 

Hình 1. Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão KALMAEGI phát lúc 11h00 ngày 06/11/2025 
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Gió mạnh: Từ chiều và chiều tối nay 06/11 vùng đất liền ven biển thành phố bao 

gồm các điểm dự báo Hải Châu, Hòa Khánh, Hải Vân, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Hội 

An, Điện Bàn, có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; các điểm dự báo Thăng 

Bình, Tam Kỳ, Núi Thành có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 7-8, giật cấp 

9-11. 

Mức độ ảnh hưởng theo cấp gió của bão được chi tiết tại phụ lục 1. 

Mưa lớn: Từ ngày 06-07/11 tại các xã, phường thuộc thành phố Đà Nẵng khả 

năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Tổng lượng mưa các điểm dự báo: Hải Châu, 

Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Hòa Khánh, Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc phổ biến 

100-200mm, có nơi trên 300mm; Tam Kỳ, Núi Thành, Thăng Bình phổ biến 100-

250mm, có nơi trên 350mm; Hòa Tiến, Hải Vân, Thạnh Mỹ, Đông Giang, Tây Giang  

phổ biến 80-150mm, có nơi trên 200mm; Quế Sơn, Tiên Phước, Khâm Đức, Trà My 

phổ biến 100-300mm, có nơi trên 400mm.  

Dông, lốc xoáy 

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và 

gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ. 

Các điểm dự báo đại diện cho các phường/xã được chi tiết tại phụ lục 2. 

Bản tin tiếp theo phát vào lúc 14h00 ngày 06/11.  

Tin phát lúc: 11h00 
 Nơi nhận: 

- Văn phòng Thành ủy; 
- Văn phòng UBND tp; 
- BCH PCTT-TKCN&PTDS tp; 
- Báo và Đài PT, TH tp;  
- Sở NN&NT tp; 
- Phòng QLDB&TTDL KTTV; 
- Trung tâm TT&DL KTTV; 
- Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia; 
- Lãnh đạo Đài; 
- Lưu PDB 

TL. GIÁM ĐỐC 

 TRƯỞNG PHÒNG DỰ BÁO 

  

 

 

Bùi Văn Chanh 
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Phụ lục 1: Mô tả cấp gió bão và mức độ ảnh hưởng 

 

Cấp bão 

ATNĐ 

Cấp gió 

(beaufort) 

Tốc độ gió 
Mức độ ảnh hưởng 

m/s km/h 

Áp thấp 

nhiệt đới 

6 

7 

10,8-13,8 

13,9-17,1 

39-49 

50-61 

- Cây cối rung chuyển. Khó đi 

ngược gió. 

- Biển động. Nguy hiểm đối với 

tàu thuyền. 

Bão 
8 

9 

17,2-20,7 

20,8-24,4 

62-74 

75-88 

- Gió làm gãy cành cây, tốc mái 

nhà gây thiệt hại về nhà cửa. 

Không thể đi ngược gió. 

- Biển động rất nhanh. Rất nguy 

hiểm đối với tàu thuyền. 

Bão 

mạnh 

10 

11 

24,5-28,4 

28,5-32,6 

89-102 

103-117 

- Làm đổ cây cối, nhà cửa, cột 

điện. Gây thiệt hại rất nặng.  

- Biển động dữ dội. Làm đắm 

tàu biển. 

Bão rất 

mạnh 

12 

13 

14 

15 

32,7-36,9 

37,0-41,4 

41,5-46,1 

46,2-50,9 

118-133 

134-149 

150-166 

167-183 

- Sức phá hoại cực kỳ lớn. 

- Sóng biển cực kỳ mạnh. Đánh 

đắm tàu biển có trong tải lớn. 

- Thảm họa nếu không phòng 

tránh. 

Siêu bão 
16 

17 

51,0-56,0 

56,1-61,2 

184-201 

202-220 

- Sức phá hoại cực kỳ lớn. 

- Sóng biển cực kỳ mạnh. Đánh 

đắm tàu biển có trọng tải lớn. 

- Thiệt hại cực kỳ thảm khốc. 

 

Phụ lục 2: Các điểm dự báo đại diện cho các xã, phường 

TT 
Điểm dự báo 

đại diện 
Đại diện cho các phường/xã 

1 Hải Châu Phường Hải Châu, phường Hòa Cường, phường Thanh Khê 

2 Cẩm Lệ Phường An Khê, phường Cẩm Lệ 

3 Sơn Trà Phường Sơn Trà, Phường An Hải 

4 Hòa Khánh Phường Hòa Khánh, phường Liên Chiểu 

5 Ngũ Hành Sơn Phường Ngũ Hành Sơn 

6 Hòa Tiến Phường Hòa Xuân, xã Hòa Vang, xã Hòa Tiến 

7 Hải Vân Phường Hải Vân, xã Bà Nà 

8 Hoàng Sa Đại diện cho đặc khu Hoàng Sa 

9 Tam Kỳ 
Phường Tam Kỳ, Hương Trà, Quảng Phú, Bàn Thạch; các xã: Tây 

Hồ, Chiên Đàn và Phú Ninh 

10 Thăng Bình 
Xã Thăng Bình, Thăng An, Thăng Trường, Thăng Điền, Thăng Phú 

và Đồng Dương 

11 Hội An Phường Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây và xã Tân Hiệp 

12 Điện Bàn 
Phường Điện Bàn, Điện Bàn Đông, An Thắng, Điện Bàn Bắc, Điện 

Bàn Tây, các xã: Gò Nổi, 
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13 Đại Lộc 
Xã Đại Lộc, Hà Nha, Thượng Đức, Vu Gia, Phú Thuận; Duy Nghĩa, 

Nam Phước, Duy Xuyên và Thu Bồn 

14 Núi Thành Xã Núi Thành, Tam Mỹ, Tam Anh, Đức Phú, Tam Xuân, Tam Hải 

15 Tiên Phước Xã Lãnh Ngọc, Tiên Phước, Thạnh Bình và Sơn Cẩm Hà 

16 Trà My 
Xã Trà My, Trà Liên, Trà Giáp, Trà Tân, Trà Đốc; Nam Trà My, Trà 

Tập, Trà Vân, Trà Linh, Trà Dơn 

17 Khâm Đức 
Xã Khâm Đức, Phước Năng, Phước Chánh, Phước Thành, Phước 

Hiệp 

18 Thạnh Mỹ Xã Thạnh Mỹ, Bến Giằng, Nam Giang, Đắc Pring, La Dêê, La Êê 

19 Quế Sơn 
Xã Quế Sơn Trung, Quế Sơn, Xuân Phú, Nông Sơn, Quế Phước, 

Hiệp Đức, Việt An và Phước Trà 

20 Đông Giang Xã Đông Giang, Sông Vàng, Sông Kôn và Bến Hiên; 

21 Tây Giang Xã Avương, Tây Giang và Hùng Sơn 

 


